
UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /SGD&ĐT-MN&TH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

Hòa Bình, ngày        tháng 3 năm 2025 
 

V/v thống kê số liệu kết quả thực hiện tổ 

chức nấu ăn trong trường mầm non 

 

 

 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh 

(HĐND) về việc khảo sát thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường 

mầm non, trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh và thực 

hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình; 

Để có số liệu và thông tin báo cáo với đoàn Giám sát, Sở GD&ĐT yêu cầu 

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổng hợp, thống kết số liệu kết quả thực hiện 

tổ chức nấu ăn trong trường mầm non theo phụ lục gửi kèm công văn này về Sở 

GD&ĐT chậm nhất ngày 08/4/2025. 

Mọi thông tin, liên hệ đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng phòng 

GDMN&GDTH, Điện thoại: 0988836187 để được giải đáp./. 

 
Nơi nhận:                 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website ngành;          

- Lưu: VT, MN&TH(MT.02b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Quang Minh 

 



 

THÔNG KÊ 

Điều kiện cơ sở vật chất tổ chức nấu ăn bán trú trẻ em mầm non trong các cơ sở GDMN công lập 

(Kèm theo Công văn số          /SGD&ĐT-MN&TH ngày 31/3/2025 của Sở GD&ĐT) 

------------------------------------- 
 

TT Tên trường 

Tổng số bếp ăn 

Nguồn nước đang 

sử dụng (Chọn 1 

hoặc cả 2 mục) 
Tủ 

cơm 

Gas 

Tủ 

cơm 

điện 

Nồi 

cháo 

nấu 

bằng 

điện 

Nồi 

cháo 

nấu 

bằng 

Gas 

Tủ 

sấy 

bát 

đĩa 

Kinh phí 

mua sắm đồ 

dùng, dụng 

cụ bếp hàng 

năm 

Kinh phí 

kiểm soát 

đảm bảo 

VSATTP 

Ghi chú 

Tổng 

số bếp 

Trong đó: 

Gas CN 

Bếp 

củi 

Nước 

máy 

Giếng 

khoan 

1                             

2                             

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

…                              

 



3 

 

THỐNG KÊ 

Mức hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em, giáo viên mầm non 

--------------------------- 

 

Năm học 

Trường mầm non trên địa 

bàn tỉnh 

Tổng 

số trẻ 

em 

mầm 

non ra 

lớp 

Tổng số 

trẻ 

được tổ 

chức ăn 

bán trú 

tại 

trường 

Hỗ trợ ăn trưa theo 

Nghị định 

06/2018/NĐ-CP 

Mức ăn bình 

quân/ngày/trẻ 

Mức đóng thuế (hóa 

đơn…) tổ chức nấu 

ăn (bình quân 

Trường/tháng) Kinh phí 

chi trả 

thực hiện 

kiểm soát 

VSATTP 

(bình 

quân/ 

tháng) 

Ghi 

chú 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số trẻ 

em 

mầm 

non 

Trong đó 

Trường 

vùng 

thuận lợi 

Trường 

thuộc 

vùng 

ĐBKK 

Trường 

thuộc xã 

có điều  

kiện 

KTXH 

đặc biệt 

khó khăn 

Số 

trường 

tổ chức 

nấu ăn 

Số 

trường 

ký hợp 

đồng 

với đơn 

vị cung 

ứng 

TS trẻ 

đã 

được 

chi trả 

đủ tiền 

Số trẻ 

chưa 

được 

chi trẻ 

đủ hoặc 

trả 

muộn 

2022-2023                             

2023-2024                             

2024-2025                             
 

* Ghi chú:  

- Chỉ thống kê, tổng hợp số liệu đối với trường mầm non công lập. 

- Nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất kiến nghị, giải pháp khắc phục dưới mỗi 

biểu mẫu thống kê. 

 

 

Người thống kê 

…….., ngày ….. tháng … năm 2025 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 
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